
STT Mã ngành Tên Ngành SBD Họ Tên Phái Ngày sinh KV ĐT Điểm

001 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1400 LƠ MU LÊ A Nữ 02/01/2004 1 01 28.05

002 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0565 QUẢNG THỊ DIỄM ÁI Nữ 13/10/2004 1 01 27.55

003 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0974 NGÔ THỊ MỸ AN Nữ 27/04/2004 1 24.93

004 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0833 NGUYỄN THỊ QUỲNH AN Nữ 24/03/2004 2NT 24.60

005 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0489 NGUYỄN LÊ HỒNG ÂN Nữ 29/08/2004 1 25.75

006 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1457 DƯƠNG HOÀI ANH Nam 26/10/2003 1 25.45

007 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1844 LÊ BÌNH DUY ANH Nam 25/08/2003 3 25.20

008 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1111 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 30/04/2004 2 26.45

009 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0268 TRẦN LÊ LAN ANH Nữ 08/01/2004 1 27.15

010 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0312 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH Nữ 02/08/2004 1 24.25

011 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0908 ĐỖ GIA BẢO Nam 27/08/2003 2NT 24.10

012 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1281 TOU PRONG NGUYỄN THÚY BÌNH Nữ 01/09/2004 1 01 25.75

013 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0810 CAO THỊ VI CẦM Nữ 25/10/2004 1 01 24.05

014 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0807 CAO THỊ BÍCH CHÂU Nữ 19/03/2004 1 01 26.05

015 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1080 BON KHÔ NAY CHI Nữ 09/05/2004 1 01 27.55

016 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0656 TRẦN THỊ CHINH Nữ 08/11/2004 2NT 24.80

017 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0088 NGUYỄN THÀNH CÔNG Nam 19/08/2002 2 24.45

018 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1324 LƯU TẤN ĐẠT Nam 27/09/2004 1 26.95

019 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0996 TRẦN THỊ NGỌC DIỄM Nữ 26/07/2004 2 26.08

020 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1561 TRẦN THỊ HIỀN DIỆU Nữ 16/10/2004 3 25.65

021 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1859 TRẦN THỊ THÙY ĐOAN Nữ 01/11/2004 2 26.35

022 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1672 NGUYỄN THẾ ĐÔNG Nam 30/01/2004 3 27.60

023 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL2010 HỒNG THỊ THÙY DUNG Nữ 20/03/2004 1 25.15

024 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0686 LÌU CẨM DUNG Nữ 17/09/2004 1 01 25.25

025 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0739 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG Nữ 18/05/2004 1 24.15

026 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0247 NÔNG ĐÌNH DŨNG Nam 26/10/2003 1 01 26.05

027 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1722 ĐOÀN NGUYỄN THÙY DƯƠNG Nữ 29/11/2004 2 25.05

028 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1562 LÊ TRẦN ÁNH DƯƠNG Nữ 31/01/2004 1 25.15

029 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0572 VÕ NGỌC DƯƠNG Nữ 22/02/2004 2 26.35

030 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0516 LÊ ĐỖ QUANG DUY Nam 21/02/2004 1 25.10

031 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1861 BẠCH KỲ DUYÊN Nữ 10/01/2004 2 28.35

032 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0871 CHU THỊ MỸ DUYÊN Nữ 23/04/2004 1 01 25.10

033 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0999 LỮ PHỤNG QUỲNH GIAO Nữ 29/03/2004 1 24.25

034 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1611 ĐỖ THỊ BÍCH HÀ Nữ 04/02/2004 1 24.05

035 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0250 NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 12/03/2004 1 25.65

036 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0303 TRẦN ĐÌNH NHẬT HẠ Nữ 26/10/2004 1 26.55

037 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL2022 DƯƠNG GIA HÂN Nữ 03/12/2004 1 24.10

038 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0444 Y HÀNH Nữ 10/05/2004 1 01 28.40

039 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0975 ĐÀO HOÀNG MINH HIỀN Nữ 11/11/2004 1 24.15

040 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1917 NGUYỄN NGỌC HIỀN Nam 19/06/2004 2 24.75

041 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1660 TRẦN THỊ HIỀN Nữ 18/08/2004 2NT 25.50

042 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0056 DƯƠNG HOÀNG HIỆP Nam 02/04/2004 2NT 24.60
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043 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1642 KƠ SĂ K' HÔN Nữ 14/04/2004 1 03 24.75

044 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1380 LƯU THỊ XUÂN HỒNG Nữ 20/10/2004 2NT 25.80

045 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0062 LÝ ĐỨC HÙNG Nam 31/07/2004 1 01 28.45

046 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1438 NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 13/06/2004 1 26.05

047 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL2171 LÊ THỊ HƯƠNG Nữ 24/09/2004 3 25.40

048 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1895 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG Nữ 29/08/2004 3 25.40

049 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0918 HÀ NGUYỄN MINH HUYỀN Nữ 28/12/2004 1 24.95

050 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0916 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ 23/09/2004 1 25.95

051 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1189 VÕ NGỌC KHÁNH HUYỀN Nữ 16/05/2004 3 24.85

052 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0628 CIL JESKA Nữ 06/10/2004 1 01 27.05

053 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0328 TRẦN KHÁNH Nam 08/05/2004 1 25.65

054 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0328 TRẦN KHÁNH Nam 08/05/2004 1 25.25

055 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0680 NGUYỄN THỊ VÀNH KHUYÊN Nữ 05/05/2004 1 25.35

056 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0384 NGÔ THỊ DIỄM KIỀU Nữ 11/05/2004 2NT 26.10

057 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0234 NGUYỄN THỊ BẠCH KIỀU Nữ 09/12/2004 2 24.95

058 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1350 ĐINH NHẬT LAM Nữ 02/02/2004 2 25.05

059 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1184 TRẦN HƯƠNG LAN Nữ 01/07/2004 1 24.65

060 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0354 BÙI DIỆU LINH Nữ 07/03/2004 1 01 25.30

061 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1868 HUỲNH NGUYỄN GIA LINH Nữ 16/05/2004 3 24.45

062 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0164 LÊ THỊ THẢO LINH Nữ 22/08/2004 1 25.85

063 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1851 LƯƠNG PHƯƠNG LINH Nữ 08/06/2003 3 25.10

064 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0421 PHAN HOÀI LINH Nam 12/11/2004 2NT 26.90

065 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1536 PHAN THỊ MỸ LINH Nữ 05/09/2004 2 24.85

066 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1231 PHÙNG NGỌC LINH Nữ 27/05/2004 1 25.75

067 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1613 TẠ NHẬT LINH Nam 21/10/2004 1 24.65

068 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0619 TRẦN HOÀNG KHÁNH LINH Nữ 12/09/2004 1 26.25

069 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1625 TRẦN NGUYỄN KHÁNH LINH Nữ 26/11/2004 1 27.35

070 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0715 NGUYỄN THỊ PHỤNG LY Nữ 18/10/2004 2NT 24.00

071 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0096 ĐỖ THỊ QUỲNH MAI Nữ 16/04/2004 2NT 25.60

072 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0276 ĐỖ THỊ TUYẾT MAI Nữ 24/02/2004 1 26.25

073 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0752 ĐỖ THỊ TUYẾT MAI Nữ 24/02/2004 1 26.25

074 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0355 LƯƠNG NHẬT MINH Nam 11/01/2004 1 24.75

075 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0840 BÁ NỮ MỦI Nữ 30/10/2004 1 01 27.65

076 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1012 NGUYỄN HỒNG MY Nữ 03/10/2004 1 25.55

077 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1888 MAI THỊ LY NA Nữ 20/09/2004 3 24.70

078 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1075 HOÀNG THỊ NGA Nữ 11/06/2004 1 24.15

079 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0729 NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN Nữ 29/06/2004 1 24.30

080 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0587 ĐỖ THỊ KIM NGỌC Nữ 27/10/2004 2 24.15

081 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1180 ĐỖ THỊ KIM NGỌC Nữ 27/10/2004 1 24.65

082 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0929 HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC Nữ 03/02/2004 1 01 26.45

083 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL2058 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 28/08/2004 3 27.70

084 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0424 NGUYỄN KIM NGỌC Nữ 08/06/2004 2 25.25

085 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0535 NGUYỄN THỊ NGUYÊN NGỌC Nữ 27/01/2004 1 24.75

086 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0927 HUỲNH THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 15/01/2004 1 25.15

087 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1928 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 23/07/2004 1 03 24.10

088 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0251 TRẦN THẢO TƯỜNG NGUYÊN Nữ 07/08/2004 1 26.25

089 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL2142 NGUYỄN THANH NGUYỆT Nữ 19/10/2004 1 27.15

090 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0995 NGUYỄN THÀNH NHÂN Nam 17/05/2004 2 25.75
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091 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0769 BÙI THỊ YẾN NHI Nữ 22/07/2004 3 25.30

092 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0369 CHU NGUYỄN HIỀN NHI Nữ 11/09/2004 1 24.85

093 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1648 LÊ THANH LINH NHI Nữ 23/09/2004 1 25.15

094 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1677 LÊ THỊ YẾN NHI Nữ 09/10/2004 1 24.35

095 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1425 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO NHI Nữ 24/03/2004 1 26.70

096 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL2301 NGUYỄN THỊ NGỌC NHI Nữ 27/09/2004 24.95

097 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL2148 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Nữ 12/01/2003 2 26.05

098 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL2149 NGUYỄN THỊ UYÊN NHI Nữ 23/01/2004 2 26.25

099 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0157 NGUYỄN THỊ Ý NHI Nữ 11/08/2004 1 26.45

100 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0630 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 31/10/2004 1 24.45

101 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0459 NGÔ CẪM NHIÊN Nữ 03/03/2003 2 27.30

102 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1717 DƯƠNG BẠCH NHƯ Nữ 25/11/2004 1 25.20

103 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1223 NGUYỄN QUỲNH NHƯ Nữ 20/11/2004 1 24.95

104 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0316 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 29/11/2004 1 25.75

105 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1036 LÊ THỊ HỒNG NHUNG Nữ 02/01/2004 1 24.25

106 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0766 VƯƠNG DIỄM LAN OANH Nữ 27/07/2004 2NT 26.30

107 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL2098 TRƯƠNG MINH PHONG Nam 30/06/2004 3 24.85

108 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0495 NGUYỄN THẾ THANH PHƯƠNG Nam 17/03/2004 3 25.20

109 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0746 PHẠM THỊ DIỄM PHƯƠNG Nữ 16/10/2003 1 24.55

110 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0551 MAI QUÂN Nam 24/06/2004 1 01 24.70

111 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0637 PHẠM ĐÌNH TIỂU QUYÊN Nữ 20/11/2004 2 24.60

112 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0992 KA' PHƯƠNG QUỲNH Nữ 21/10/2004 1 01 27.75

113 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1393 NGUYỄN PHAN HƯƠNG QUỲNH Nữ 14/06/2004 1 25.35

114 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1187 NGUYỄN THỊ QUỲNH Nữ 04/01/2004 1 24.25

115 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1720 LẠI VĂN SÂM Nam 22/12/2004 1 01 25.55

116 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1658 TRẦN THỊ SEN Nữ 05/06/2003 1 25.35

117 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0631 PĂNG TING SRIN Nữ 20/12/2004 1 01 25.15

118 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL2248 PHẠM TRẦN THANH TÂM Nam 12/11/2004 1 25.25

119 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1446 LÊ TRUNG THẮNG Nam 26/03/2004 1 24.85

120 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL2279 LÊ VĂN THẮNG Nam 15/07/2004 3 25.50

121 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1943 AO THỊ NGỌC THẢO Nữ 26/10/2004 1 25.85

122 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1211 ĐỖ THỊ THẢO Nữ 25/03/2003 1 01 28.75

123 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0674 ĐỖ THỊ THU THẢO Nữ 25/09/2002 2 25.05

124 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0751 DƯƠNG THỊ NGỌC THẢO Nữ 12/04/2004 1 01 26.85

125 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL2032 VI THỊ DIỆU THẢO Nữ 23/02/2003 1 24.65

126 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1408 K' THÉO Nữ 15/02/2003 1 01 24.25

127 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL2227 NGUYỄN THỊ THU THIỆN Nữ 12/01/2004 3 24.90

128 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0376 HỒ NGUYỄN MINH THƯ Nữ 09/10/2004 1 24.05

129 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1222 HỒ TRẦN ANH THƯ Nữ 07/02/2004 1 26.75

130 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0407 LINH THỊ MINH THƯ Nữ 06/04/2004 1 01 27.55

131 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0280 HOÀNG NGHĨA THƯỜNG Nam 23/10/2004 1 24.75

132 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0581 NGUYỄN THỊ THANH THÚY Nữ 17/07/2004 2 24.85

133 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1649 NGUYỄN THỊ THÙY Nữ 18/09/2004 2 25.00

134 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0860 NGUYỄN LÊ YẾN THY Nữ 04/05/2004 2 24.75

135 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0202 ĐẶNG THỦY TIÊN Nữ 14/01/2004 2NT 25.00

136 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1891 HỒ ĐÌNH TOẢN Nam 01/03/2003 3 24.10

137 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0061 HOÀNG LƯU BÍCH TRÂM Nữ 22/10/2004 1 01 28.35

138 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0048 NGUYỄN QUỲNH TRÂM Nữ 30/06/2004 1 24.35
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139 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0485 BÙI THỊ HUYỀN TRANG Nữ 31/08/2004 1 25.55

140 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0264 TRẦN MINH TRÍ Nam 19/06/2002 2 26.75

141 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0892 CHAMALÉA THỊ PHƯƠNG TRINH Nữ 03/11/2004 1 01 27.35

142 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1089 JƠ LƠNG NAI TRINH Nữ 06/06/2004 1 01 28.45

143 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0357 LÊ TUYẾT TRINH Nữ 27/02/2004 1 24.30

144 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1064 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRINH Nữ 18/03/2004 1 25.95

145 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1686 NGUYỄN THỊ THÙY TRINH Nữ 08/09/2003 1 24.15

146 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0054 TRẦN NGUYỄN THẢO TRINH Nữ 01/04/2004 2NT 25.30

147 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1167 PHẠM THỊ THANH TRÚC Nữ 17/02/2004 1 25.15

148 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1599 NGUYỄN DUY TUẤN Nam 16/03/2004 3 25.10

149 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL2021 TRẦN NGỌC LAM TUYỀN Nữ 04/03/2004 1 24.25

150 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0320 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT Nữ 05/07/2004 1 25.05

151 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0943 ĐẶNG NHƯ UYÊN Nữ 28/07/2004 1 24.85

152 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0161 DƯƠNG NGUYỄN HỒNG UYÊN Nữ 27/06/2004 1 25.55

153 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0378 LÊ NGỌC VÂN UYÊN Nữ 19/10/2004 1 24.45

154 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1753 LÊ THỊ THẢO UYÊN Nữ 27/10/2004 1 25.15

155 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1148 NGUYỄN THỊ MỸ UYÊN Nữ 30/03/2004 1 24.90

156 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1257 NGUYỄN THỊ MỸ UYÊN Nữ 30/03/2004 1 24.90

157 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0806 TRO THỊ UYỂN Nữ 29/02/2004 1 01 25.85

158 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0816 ĐINH THỊ THÚY VÂN Nữ 18/10/2004 1 01 27.45

159 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1897 LÊ BÍCH VÂN Nữ 19/03/2004 3 25.60

160 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL1013 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN Nữ 09/04/2004 1 25.15

161 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0952 TRẦN THANH VÂN Nữ 28/08/2004 1 28.15

162 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0219 LÊ THỊ HÀ VI Nữ 03/09/2004 3 27.45

163 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0536 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Nữ 30/04/2003 1 26.60

164 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0147 NGUYỄN TRẦN KHÁNH VI Nữ 05/04/2004 1 25.65

165 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL2141 TRỊNH LONG VŨ Nam 29/01/2004 1 25.45

166 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành TDL0815 ĐINH THỊ NHƯ Ý Nữ 07/09/2004 1 01 28.05

Tổng danh sách : 166 thí sinh
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